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CHỈ SỐ GIÁ THAN TRÊN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 
 

Chỉ số giá than Giao ngay  +/- Hợp đồng tương 
lai kỳ hạn 90 ngày +/- 

FOB Newcastle 6.300 GAR 108,60 +0,85 108,80 +1,30 
CIF ARA 6.000 NAR 94,30 +3,95 94,10 +1,90 
FOB Richards Bay 5.500 NAR 88,00 +0,65 N/A N/A 
FOB Kalimantan 5.900 GAR N/A N/A N/A +0,00 
FOB Kalimantan 5.000 GAR N/A N/A N/A +0,50 

 
 
Giá tham chiếu than nhiệt Trung 
Quốc USD/tấn +/- NDT/tấn +/- 

PCC6 (CFR South China 3.800 NAR) 53,80 +0,00 344,02 +1,31 
PCC7 (CFR South China 4.700 NAR) 72,30 +0,00 462,32 +1,77 
PCC8 (CFR South China 5.500 NAR) 83,50 +0,00 533,94 +2,04 

 

GIÁ GIAO NGAY CÁC CHỈ SỐ THAN KHU VỰC NĂM 2018 

 

(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 29/05/2018) 
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ĐIỂM TIN 
Mỹ sẵn sàng cung cấp than nếu Trung Quốc có nhu cầu 
Ngành công nghiệp than của nước Mỹ và đặc biệt là bang West Virginia sẵn sàng bán than cho 
Trung Quốc nếu nước này muốn tăng sản lượng than nhập khẩu của Mỹ nhằm giảm mức thâm hụt 
thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Theo Bloomberg, các công ty tại Trung Quốc đang tìm cách 
để tăng sản lượng than nhập khẩu, đặc biệt từ West Virginia. Trong phát ngôn chung của Trung 
Quốc và Mỹ được đưa ra vào ngày 19/5 tại Washington, cả 2 quốc gia đều nhất trí thực hiện các 
biện pháp nhằm giảm thâm hụt thương mại của Mỹ, trong đó Trung Quốc sẽ gia tăng mua hàng hóa 
của Mỹ, bao gồm hàng nông nghiệp, các sản phẩm năng lượng và dịch vụ. Qinhgyun Sun, phó giám 
đốc Trung tâm Năng lượng Mỹ - Trung Quốc tại Đại học West Virginia và trợ lý của thống đốc về 
các vấn đề của Trung Quốc ở West Virgina, cho biết tiểu bang của ông có nhiều tiềm lực và nước 
Mỹ đã sẵn sàng cho việc gia tăng xuất khẩu. Ông Sun cho biết: “Sản lượng than của chúng tôi giảm 
do thị trường giảm. Tuy nhiên chúng tôi có năng lực sản xuất than nhiệt và than luyện kim”. Ông 
Bill Raney, chủ tịch Hiệp hội Than đá West Virginia, đồng ý với ông Sun rằng nước Mỹ có khả 
năng mở rộng xuất khẩu. Ông Raney cho biết: “West Virginia xuất khẩu nhiều than hơn các bang 
khác của Mỹ và hiện tại đang chiếm khoảng nửa lượng than xuất khẩu từ Mỹ”. Ông Sun cho biết: 
“Hiện tại than West Virginia chủ yếu được xuất khẩu sang Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung 
Quốc”. 

Theo thông tin của US Energy Information, nước Mỹ đã xuất khẩu 97 triệu tấn than trong năm 
2017, tăng 61% so với năm 2016, và xuất khẩu sang Châu Á trong năm 2017 tăng gấp đôi so với 
2016, từ 15,7 triệu tấn lên tới 32,8 triệu tấn, trong đó 3,2 triệu tấn than xuất khẩu sang Trung Quốc. 
Marc Scribner, nhân viên cấp cao tại Viện Cạnh tranh Doanh nghiệp cho biết: “Xuất khẩu than Mỹ 
phát triển do Trung Quốc đóng cửa những mỏ than kém hiệu quả”. Ông Sun cho biết, than là 1 
trong những ngành mũi nhọn của West Virginia. Trung Quốc tăng cường nhập khẩu than từ Mỹ sẽ 
có lợi cho các bang sản xuất than đã bỏ phiếu cho Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc bầu cử 
năm 2016 với lời hứa sẽ làm sống lại ngành công nghiệp đang gặp khó khăn này. 

Thái Lan nhập khẩu 2,32 triệu tấn than trong tháng 4 
Trong tháng 4 vừa qua, Thái Lan đã nhập khẩu 2,32 triệu tấn than, tăng 21,5% so với cùng kì năm 
trước, trong đó chủ yếu là than anthracite và những loại than khác. Thái Lan đã nhập khẩu 921.884 
tấn than bitum trong tháng 4, giảm 8,3% so với cùng kì năm trước. Phần lớn than bitum được nhập 
khẩu từ Australia, với khối lượng 422.503 tấn, tăng 41,1% so với cùng kì năm trước, theo sau là 
Indonesia với 371.670 tấn, thấp hơn 41,7% so với cùng kì năm trước. Nhập khẩu các loại than khác 
trong tháng 4 đạt 1,38 triệu tấn tăng 73,7% so với cùng kì năm trước, các loại than này nhập khẩu 
chủ yếu từ Indonesia đạt 1,32 triệu tấn, tăng 79,3% so với cùng kì năm trước. Thái Lan đã nhập 
khẩu 26.393 tấn than anthracite trong tháng 4, tăng 67,1% so với cùng kì năm trước, chủ yếu từ Việt 
Nam.  

Trong 4 tháng đầu năm, Thái Lan đã nhập khẩu 7,8 triệu tấn than, tăng 4,2% so với cùng kì năm 
trước. Trong giai đoạn này, Thái Lan chủ yếu nhập khẩu than bitum với khối lượng 2,67 triệu tấn, 
giảm 31,2% so với cùng kì năm trước, các loại than khác đạt 5,06 triệu tấn, tăng 43,2% so với năm 
2017. Indonesia và Australia vẫn là những nhà cung ứng than chủ yếu cho Thái Lan trong kì vừa 
qua. Trong 3 tháng đầu năm 2018, Thái Lan đã khai thác 3,56 triệu tấn, giảm 10,5% so với cùng kì 
năm trước. Trong quý I, Thái Lan đã tiêu thụ 9,54 triệu tấn than và lignite, giảm 0,5% so với cùng 
kì năm trước. Trong đó, mức tiêu thụ của các nhà máy nhiệt điện là 5,69 triệu tấn than, giảm 1,3% 
so với cùng kì năm trước, trong khi số lượng than còn lại được tiêu thụ bởi những ngành công 
nghiệp khác. 

 (Nguồn: Platts) 
CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN QUỐC TẾ 

Đơn vị: USD/tấn 
Cỡ tàu Điểm xuất phát Điểm đến Cước phí Thay đổi 

Capesize Úc Trung Quốc N/A -0,15 
(150.000 tấn) Queensland Nhật Bản N/A -0,15 
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 New South Wales Hàn Quốc N/A -0,15 
Panamax Richards Bay Tây Ấn Độ N/A      +0,00 

(70.000 tấn) Kalimantan Tây Ấn Độ N/A +0,00 
 Richards Bay Đông Ấn Độ N/A +0,00 
 Kalimantan Đông Ấn Độ N/A +0,00 
 Úc Trung Quốc N/A -0,20 
 Úc Ấn Độ N/A -0,20 

(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 29/05/2018) 


